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Trả tiền và tiền trả lại
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Trả lại tiền thì đếm tiếp từ giá tới tiền khách đưa: giá 7 nghìn, đưa 10 nghìn, đếm “tám, chín, mười”.
Tiền khách đưa là cả nhóm; giá và tiền trả lại là hai phần.

1 Tô những tờ tiền người bán trả lại cho khách.
Giá 6 000 đồng,

đưa 10 000 đồng.
Lấy tiền thừa

trả lại.

Giá 24 000 đồng,
đưa 50 000 đồng.

Lấy tiền thừa
trả lại.

2 Người bán trả lại đúng chưa? Khoanh “Đúng” hoặc “Sai”.

7 000
đồng

Khách đưa:

10 000
đồng

Người bán trả lại:

2 000
đồng

1 000
đồng

Đúng Sai

2 000
đồng

Khách đưa:

10 000
đồng

Người bán trả lại:

5 000
đồng

2 000
đồng

2 000
đồng

Đúng Sai

23 000
đồng

Khách đưa:

50 000
đồng

Người bán trả lại:

20 000
đồng

5 000
đồng

2 000
đồng

Đúng Sai

40 000
đồng

Khách đưa:

50 000
đồng

Người bán trả lại:

10 000
đồng

1 000
đồng

Đúng Sai

3 Nghe bố mẹ đọc, điền sơ đồ, phép tính và câu trả lời.
Sơ đồ và phép tính ghi số nghìn.

Bố mẹ đọc: Ở cửa hàng, quả trứng giá
3 000 đồng, quả táo giá 7 000 đồng. Minh đưa
tờ 10 000 đồng, mua một món, được trả lại
3 000 đồng. Minh đã mua món nào?

− =

Món Minh mua giá nghìn.

Bố mẹ đọc: An mua cái kẹo hết 7 000 đồng,
còn lại 63 000 đồng. Lúc đầu An có bao nhiêu
tiền?

+ =

Lúc đầu An có nghìn đồng.
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5 000
đồng

2 000
đồng

2 000
đồng

1 000
đồng

1 000
đồng

1 000
đồng

20 000
đồng

20 000
đồng

5 000
đồng

5 000
đồng

2 000
đồng

1 000
đồng

1 000
đồng
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tô những tờ tiền người bán trả lại cho khách.

Giá 6 000 đồng,
đưa 10 000 đồng.

Lấy tiền thừa
trả lại.

Giá 24 000 đồng,
đưa 50 000 đồng.

Lấy tiền thừa
trả lại.

Khi con làm sai: Cùng con đếm tiếp từ giá qua từng tờ đã tô. Còn thiếu thì nói: “Mới tới bốn mươi lăm nghìn.
Khách đưa năm mươi nghìn.” Thừa thì nói: “Đã năm mươi hai nghìn, quá năm mươi nghìn.” Con tô thêm hay bỏ
bớt từ chỗ đang có. Đáp án là cách ít tờ nhất; cách khác mà đếm tiếp tới đủ tiền khách đưa cũng đúng.

2 Người bán trả lại đúng chưa? Khoanh “Đúng” hoặc “Sai”.

7 000
đồng

Khách đưa:

10 000
đồng

Người bán trả lại:

2 000
đồng

1 000
đồng

Đúng Sai
Đếm: 7 → 9 → 10

Phải trả 3 000 đồng

2 000
đồng

Khách đưa:

10 000
đồng

Người bán trả lại:

5 000
đồng

2 000
đồng

2 000
đồng

Đúng Sai
Đếm: 2 → 7 → 9 → 11

Phải trả 8 000 đồng

23 000
đồng

Khách đưa:

50 000
đồng

Người bán trả lại:

20 000
đồng

5 000
đồng

2 000
đồng

Đúng Sai
Đếm: 23 → 43 → 48 → 50

Phải trả 27 000 đồng

40 000
đồng

Khách đưa:

50 000
đồng

Người bán trả lại:

10 000
đồng

1 000
đồng

Đúng Sai
Đếm: 40 → 50 → 51
Phải trả 10 000 đồng

Khi con làm sai: Đặt tiền trả lại cạnh món hàng. Cùng con đếm tiếp từ giá, tờ lớn trước. Đặt số đếm cuối cạnh tờ
khách đưa và đọc to hai số: bằng nhau là đúng, không bằng là sai.

3 Nghe bố mẹ đọc, điền sơ đồ, phép tính và câu trả lời.

Bố mẹ đọc: Ở cửa hàng, quả trứng giá
3 000 đồng, quả táo giá 7 000 đồng. Minh đưa
tờ 10 000 đồng, mua một món, được trả lại
3 000 đồng. Minh đã mua món nào?

10

3 7
10 − 3 = 7

Món Minh mua giá 7 nghìn.

Bố mẹ đọc: An mua cái kẹo hết 7 000 đồng,
còn lại 63 000 đồng. Lúc đầu An có bao nhiêu
tiền?

70

7 63
7 + 63 = 70

Lúc đầu An có 70 nghìn đồng.

Khi con làm sai: Dựng lại câu chuyện bằng tờ tiền thật hay tiền đồ chơi: gộp hai phần thành cả nhóm, hay tách cả
nhóm ra, rồi đếm thành tiếng. Hỏi con số nào là cả nhóm: tiền đưa, tiền lúc đầu, hay tiền hai món cộng lại.
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